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Biểu mẫu 18D-ĐHTN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
THÔNG BÁO

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2020 – 2021
	STT (1)
	Chương trình đào tạo
	STT (2)
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tài liệu tham khảo (*)
	Năm xuất bản
	Năm dự kiến xuất bản
(**)
	Loại giáo trình
	Số lượng hiện có tại trường
	Số lượng hiện có tại TTHL ĐHTN
	Tổng số môn học
	Tổng số giáo trình

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tự biên soạn
	Nguồn khác
	
	
	
	

	1
	Chuyên ngành Quản lý công nghiệp
	1
	Toán Kinh tế
	PGS. TS. Ngô Quang Dong, Ngô Văn Thứ, PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê Hà Nội; Năm 2006
	Bài giảng Toán kinh tế
	2006
	
	
	x
	1
	
	1
	2

	
	
	
	
	PGS. TS. Bùi Minh Trí; Toán kinh tế; NXB Bách Khoa Hà Nội; Năm 2008
	
	2008
	
	
	x
	1
	
	
	

	
	
	2
	Nguyên lý kế toán
	PGS. TS. Võ Văn Nhị (chủ biên): Nguyên lý kế toán; Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Chỉnh sửa, bổ sung theo thông tư 200/2014/TT-BTC, NXB kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Năm 2015
	Bài giảng Nguyên lý kế toán
	2015
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	3
	Kế toán quản trị 2
	PGS.TS. Phạm Văn Dược; Kế toán quản trị; NXB Thống kê; Năm 2006
	Bài giảng Kế toán quản trị 2
	2006
	
	
	x
	1
	
	
	

	
	
	4
	Quản trị học 


	Quản trị học; TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Ngọc Huyền, NXB Giao thông vận tải
	Bài giảng Quản trị học
	2006
	
	
	x
	
	
	1
	1

	
	
	5
	Marketing căn bản
	Marketing căn bản; PGS.TS Trương Đình Chiến; NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
	Bài giảng Marketing căn bản
	2012
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	6
	Kinh tế công nghiệp
	Kinh tế và quản lý công nghiệp; GS.TS Nguyễn Đình Phan; NXB KInh tế Quốc dân
	Bài giảng Kinh tế Công nghiệp
	2006
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	7
	Quản trị doanh nghiệp
	Quản trị học; TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Ngọc Huyền, NXB Giao thông vận tải
	Bài giảng Quản trị doanh nghiệp
	2006
	
	
	x
	
	
	1
	1

	
	
	8
	Đấu thầu
	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; TS. Phạm Văn Bốn; NXB Chính trị quốc gia sự thật 
	Bài giảng Đấu thầu
	2012
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	9
	Quản lý công nghệ
	Quản lý công nghệ; Nguyễn Đăng Dậu và 

Nguyễn Xuân Tài; NXB ĐH Kinh tế quốc dân
	Bài giảng Quản lý công nghệ
	2008
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	10
	Quản trị chất lượng
	Quản lý chất lượng trong các tổ chức; Nguyễn Đình Phan, NXB Kinh Tế Quốc dân
	Bài giảng quản trị chất lượng
	2005
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	11
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Managing supply chains- a logistics approach; John J.Coyle; South-Western Cengage learning
	Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng
	2013
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	12
	Quản lý dự án
	Quản lý dự án; PGS. TS Từ Quang Phương; NXB ĐH Kinh tế quốc dân
	Bài giảng Quản lý dự án
	2008
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	13
	Quản lý sản xuất CN
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp; PGS. TS Trương Đoàn Thể; NXB ĐH Kinh tế quốc dân
	Bài giảng Quản lý sản xuất công nghiệp
	2007
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	14
	Định mức các YTSX
	Định mức lao động; Trường Đại học Lao động – Xã hội
	Bài giảng Đinh mức các yếu tố sản xuất
	2007
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	15
	Quản trị thương mại trong doanh nghiệp CN
	Quản trị chức năng thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp; GS.TS Nguyễn Kế Tuấn; NXB Thống kê
	Bài giảng Quản trị thương mại trong DNCN
	2012
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	16
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược; PGS. TS. Ngô Kim Thanh, PGS. TS. Lê Văn Tâm; NXB ĐH Kinh tế quốc dân
	Bài giảng Quản trị chiến lược
	2009
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	17
	Giao tiếp kinh doanh
	Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh; TS. Thái Trí Dũng; NXB Thống Kê
	Bài giảng Giao tiếp Kinh doanh
	2005
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	18
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	PGS. TS Trần Việt Tiến; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Năm 2016. 
	Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế
	 
	 
	
	x
	01
	 
	1
	1

	
	
	19
	Kinh tế học vi mô
	PGS.TS. Vũ Kim Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Công (2016); Giáo trình Kinh tế học (Tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; Năm 2016.
	Bài giảng Kinh tế học vi mô
	 
	 
	
	x
	01
	 
	1
	1

	
	
	20
	Kinh tế học vĩ mô
	PGS. TS. Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; Năm 2016.
	Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
	 
	 
	
	x
	01
	 
	1
	1

	
	
	21
	Đề án kinh tế học
	PGS.TS. Vũ Kim Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Công (2016); Giáo trình Kinh tế học (Tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; Năm 2016;

PGS. TS. Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; Năm 2016.
	Bài giảng Kinh tế học vi mô;

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
	 
	 
	
	x
	02
	
	1
	1

	
	
	22
	Lý thuyết Tài chính tiền tệ
	PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi, TS. Đặng Tuấn Anh; Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; Năm 2017.
	Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ
	 
	 
	
	x
	01
	 
	1
	1

	
	
	23
	Kinh tế lượng
	Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh; Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Năm 2012.
	Bài giảng Kinh tế lượng
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	24
	Nguyên lý thống kê
	PGS.TS Trần Thị Kim Thu; Giáo trình Lý thuyết thống kê; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Năm 2016.
	Bài giảng Nguyên lý thống kê
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	25
	Thống kê doanh nghiệp
	PGS.TS Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Năm 2017.
	Bài giảng Thống kê doanh nghiệp
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	26
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc; Phân tích kinh doanh – Lý thuyết và thực hành; NXB Tài chính; Năm 2007.
	Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	27
	Tài chính doanh nghiệp
	PGS.TS. Vũ Duy Hào, Ths. Trần Minh Tuấn; Giáo trình Tài chính doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; Năm 2016.
	Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	28
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	PGS.TS. Phan Thị Thu Hà; Giáo trình ngân hàng thương mại; NXB Đại học kinh tế quốc dân; Năm 2013.
	Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	
	
	
	x
	01
	
	1
	1

	
	
	29
	Pháp luật đại cương
	Trường Đại học kinh tế quốc dân; Giáo trình Pháp luật đại cương; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân; Năm 2017
	
	2017
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	30
	Luật Kinh doanh
	TS. Nguyễn Hợp Toàn chủ biên; Giáo trình Pháp luật Kinh tế; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân; Năm 2017
	
	2017
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	2
	Học phần tự chọn dành cho khối ngành kỹ thuật
	31
	Quản lý chất lượng
	Quản lý chất lượng trong các tổ chức; Nguyễn Đình Phan, NXB Kinh Tế Quốc dân
	Bài giảng quản lý chất lượng
	2005
	
	
	x
	1
	
	1
	1

	
	
	32
	Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
	Giáo trình quản trị doanh nghiệp – GS. TS Lê Văn Tâm, TS Ngô Kim Thanh –NXB Lao động xã hội
	Bài giảng Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
	2004
	
	
	x
	1
	
	1
	1


                                                                                                                         Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06  năm 2021
	
	Trưởng khoa
(Đã ký)

TS. Ngô Thúy Hà


1

